Họ và tên: …………………………………………………Lớp:……………………
PHIẾU ĐÁP ÁN TUẦN 25 LỚP 1
MÔN: TOÁN
Bài 1: Viết ( theo mẫu)
Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị
- Số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị
- Số 45 gồm 4 chục và 5 đơn vị
- Số 58 gồm 5 chục và 8 đơn vị
- Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị
- Số 74 gồm 7 chục và 4 đơn vị
[bookmark: _GoBack]- Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị

Bài 2: Số?80
60
90
40
10

	    + 20	  + 10	              - 50	             - 30
	

Bài 3:  +  - ?
80 - 50 = 30		20 + 50 = 70		50 - 10 = 40
20 + 30 = 50		80 - 50 = 30		90 - 30 = 60	
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Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. 80cm – 20cm = 50cm
b. 80cm – 20cm = 70cm
c. 80cm – 20cm = 60cm

Bài 3: Lớp 1A trồng được 40 cây hoa, lớp 1B trồng được 50 cây hoa. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây hoa?
Bài giải
Cả hai lớp trồng được là
40 + 50 = 90 ( cây hoa)
Đáp số: 90 cây hoa

